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Manufactured by:

KHAPHARCO PHARM. CO. z a

Thành phần: Bảo quản:Dưới30°C,nơikhô
Sulpind.......................50ng mát,tránhánh sáng.
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WHO - GMP ,
Chai 100 viên nang

RX - THUỐC BAN THEO BON

| DOGTAPINE
| HM Sulpirid 50mg

 

 

Bx - THUỐC BAN THEO DON

DOGTAPINE
HE Sulpirid 50mg

Công thúc:

Sulpirid sae 50mg

Tá dược vd 1viên nang cứng

(Tá dược gốm:Tĩnh bội ngô 178mg , Tinh bot

sán 3g, Magnesi slearat 2,2ing.)

Bảo quản:

Dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: DĐVN IV

BE XATAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

NSX:

Số lỗ SX:

HD :

   

WHO - GP.
Chai 100 viên nang

RX - THUỐC BÁN THEO DON

DOGTAPINE
HM Sulpirid 50mg

 
 

 

 

 

  DOGTAPINE
HE Sulpirid 50mg

Chỉ định: Bệnh tâm thần phânliệt cấp và

mạn tính

Cách dùng - Liều dùng: Xem toa hướng

dẫn sử dụng thuốc

Chống chỉ định: Xem toa hướng dẫn sử

dụng thuốc

Thận trọng: Xem toa hướng dẫn sử dụng |

thuốc

Tác dụng không mong muốn:

Xem toa hướng dẫn sử dụng thuốc

Sản xuất tại:
Công ty ÉP Dược Phẩm Khánh Hoà

Đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, Thành Phố

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Rx - THUỐC BẢN THEOBON
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3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:
 
Rx - Thuốc kê đơn

DOGTAPINE Viennang
 

 

THANH PHAN: 1viên
Sulpirid. s0mg

Tá dược vá 1 viénnang
 

(Tádược gồm:Tìnhbộtngô 178 mg,Tinh bot s4n 3mg,Magnesi stearat 2,2mg)

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang, Chai 100 viên nang.
- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
-NEUCANTHEMTHONGTIN, XINHOIY KIEN BACSI.
-THUỐCNÀ Y CHỈ DÙNG THEOĐƠNCỦATHẦY THUỐC.

DƯỢCLỰC HỌC:
-_ Sulpirid thuộc nhóm benzamid,cótácdụng chống rối loạn âm thần thông qua phongbếchọnlọc các thụ thể dopaminD2ở não.
~_ Sulpirid chủ yếu được dùng để điềutrị cácbệnh loạnthÂnnhư tâmthan phânliệt. Sulpirid không gây buồn ngủ và mất xúc cảm như
khi dùngcác thuốc anthÂnkinhkinh điểnnhưloại phenothiazin hoặc butyrophenon.

-_ Sulpirid liễu cao kiểmsoát các triệuchứng dương tínhrằmrộ cửa bệnh tâmthắn phân liệt nhưng liễu thấplạicó tác dụng làm hoạt Vv
bát, nhanhnhẹnđốivớingườibịtâmthÂnphânliệtthờơ, thu mìnhkhông tiếpxúcvớixã hội.

- Sulpirid khác với các thuốc tâm thân phân liệt về cấu trúc hóa học và không gây chứng giữ nguyên tư thế, không tác động đến hệ
adenylcyclase nhạy cảm với noradenalin và 5-HT, hầu như không có tác dụng kháng cholinesterase, không tác dụng đến thụ thể
muscarinic hoặc GABA.

DƯỢCĐỘNG HỌC:
— _Sulpirid hấp thu chậm qua đườngtiêu hoá, sinh khả dụng thấp và tuỳ thuộcvào cá thể. Nông độ đỉnh của sulpirid đạt đượctừ 3 đến6.
giờ sau khi uống Iliêu. Phân bố nhanh vào các mô, qua được sữa mẹ nhưng qua hàng rào máu não kém. Thuốc liên kết với protein
huyết tương thấp (<40%). Thuốc thải trừ qua nước tiểu và phân, chủ yếu dưới đạng chưa chyển hoá (khoảng 95%). Nửa đời thải trừ
khoảng8-9 giờ.

CHỈĐỊNH:
Bệnhtâmthân phânliệt cấpvàmạntính.
LIỄUDÙNG:Thuốcbántheo đơn,dùngtheochỉđịnhcủa thây thuốc.
-Người lớn:
+ Triệu chứng âm tính của tâm thân phân liệt: Khởi đầu uống 200-400mg/lân, ngày 2 lần, nếu cần có thể tăng liễu đến tối đa

800mg/lân, ngày2 lần.
+ Triệu chứngdươngtínhcủatâmthần phân liệt400mg/lân, ngày 2 lần.Tăng dân liễutốiđa 1200mg/lân, ngày uống 2 lần.

+ Triệu chứng âmvà đươngtínhkếthợp:400-600mg/lần, ngày 2 lắn.
~ Trẻ em:
+ Trẻ em trên14tuổi: uống 3-5 mg/kg/ngày.
+Trẻ em dưới 14 mổi: Không có chỉ định.
- Người cao tuổi:Liễu tương tự như liều người lớn, nhưng khởi đâu bao giờ cũng thấp rồi tăng dẫn. Khởi đâu: 50-100 mg/ lần, ngày 2

lần, sautăngdẫn đến liễuhiệu quả.
- Ngườisuy thận: Phải giảmliêu dùng hay tñngkhoảng cách giữa các liễudùng tuỳ thuộc độ thanh thải creatinin.

+Độ thanhthảicrcatinin30-60mUphút: Dùng liều bằng2/3liêu người bình thường
+Độthanhthảicreatinin 10-30 ml/phút: Dùng liễu bằng 1⁄2 liễu người bình thường
+Độ thanhthảicreatinin< 10 ml/phút: Dùng liễu bằng 1⁄3 liễu người bình thường
+Hoặc có thể tăngkhoảngcách giữa các liều bằng 1,5;2 và 3 lầnso với người bình thường
+Tuy nhiên, trường hợp suythậnvừa và nặng không nên dùng sulpirid,nếucó thể.

CHỐNGCHỈĐỊNH:
Quámẫnvới các thành phân của thuốc,utủy thượng thận, rối loạnchuyển hoá porphyrin cấp, trạng tháithầnkinh trung ương bị ức chế

hôn mê,ngộ độcrượu vàthuốcức chếthầnkinh.

THẬNTRỌNG:
~ Trong các trường hợp suythận, cầngiảm liều sulpirid vàtăngcường theo đôi. Nếu suy thận nặng, nên cho điều trị từngđợtgiần đoạn.

- CÂntăngcườngtheodõicácđối tượng sau:
+Ngườibịđộngkinhvìcó khảnăngngưỡngcogiậtbịthấp
+Ngườicao tuổi: Vì dễ bị hạhuyếtáptưthếđứng, buôn ngủ.
+Người uống nrợuhoặc đang dùngcácthuốc chứa rượu vì làm tăngbuổnngủ.

_~ | +Sốt cao chưa rõ nguyênnhân, cÂnngừngthuốcđể loạitrừhội chứng anthÂnkinh ác tính.
+Ngườibịhưngcảmnhẹ,sulpirid liễuthấpcóthểlàmcáctriệu chứng nẬ+gthêm.
SỬ DỤNG CHO PHỤNỮCÓ THAI VÀ CHOCON BÚ:
~ Phụnữcó thai: Sulpirid qua nhau thai có thể gây tác dụng không mong muốn trên thÂn kinh của thai nhỉ vì vậy không dùng thuốc

trongthờikỳ mangthai nhấtlà trong 16 tuầnđâu.
~Phụ nữ choconbú: Sulpirid phânbố vào sữa mẹ với lượng tương đối lớn và có thể gây tác dụng không mong muốncho trẻ bú mẹ. Vì

vậy phụnữđangchoconbú khôngnên dùnghoặcngừng choconbú nếu dùng thuốc.

TÁC ĐỘNG CỦATHUỐCKHILÁIXEVÀ VẬNHÀNHMÁYMÓC:
Thuốccó tác dụng phụ gâybuồnngủnênkhôngsửdụngthuốckhiláixe vàvậnhànhmáy móc.

TƯƠNGTÁC THUỐC:
—Sucralfathoặc các thuốc kháng acid có chứa nhômhoặc Magnesi hydroxyd làm giảm hấp thu Sulpirid.

~Litilàmtăngkhảnănggây rốiloạnngoạithápcủa Sulpirid
~Không phối hợpvới rượu và levodopavìlàmtăngtác dụng an thầnvàđốikháng cạnhtranhvớiSulpirid.

~Lưu ýkhiphối hợp: Thuốc DOGTAPINE (Sulpirid) tăng cường tác dụng thuốc hạ huyết áp và thuốc ức chếthan kinh trung ương nên

phảithậntrọngkhiphốihợpDOGTAPINE với2 loại thuốc này.

TÁCĐỤNG KHONGMONG MUON:
- Thường gặp: + Nội tiết: tăngprolactinmáu,tăngtiếtsữa, rối loạnkinhnguyệthoặc vô kinh; + Thắnkinh: Mất ngủ hay buồn ngủ.

~ Ít gặp: +ThẦn kinh: kích thích quá mức,hội chứng ngoại tháp, hội chứng Parkinson;

+Trêntim:khoảngQTkéodài(gây loạn nhịp, xoấn đỉnh)

- Hiếmgập: +Nội tiết:Chứngvúto ở đànông;+ThÂn kinh: Loạnvan độngmuộn,hộichứngsốtcaoáctính do thuốc an thÂn kinh.

+Huyết áp: Hạ huyếtáptưthế đứng, chậmnhịptìmhayloạnnhịp.

La#u§: Thông báo chobác sỹ nhữngtắcdụng không mongmuốnsặpphảikhi sửdụng thuốc.

QUÁ LIỂU VÀ XỬTRÍ:
= Quá liễu thườnggặpkhi dùng từ 1-16g, nhưng chưa có tử vong ngay cả Ở liểu 16g. Triệu chứng lâm sàng khác nhau khác nhau tuỳ

thuộc vào liễu dòng. Liễu 1-3g có thể gây trạng thái bổn chỗn. Liễu 3-7g có thể gây tình trạngkíchđộng, lú lẫn và hội chứng ngoại

tháp. Với liều trên 7g, ngoài các triệu chứngtrêncòncó thể gặp hôn mê và hạ huyết áp. Nói chung các triệu chứng mất trong vài giờ.

Trạngtháihônmêgặpkhidùng liễu caocó thể kéodàitới4 ngày.

~Xử trí: Sulpiridkhôngcó thuôc giải độc đặc hiệu. Vì vậy nếumới uống thuốc nên rửa dạdày,cho uống than hoạt,kiểmhoá nước tiểu

đểtăngthảithuốc. Nếu cầncóthể dùngthuốcđiều trị hội chứng Parkinson và dùng các biệnpháp điêu trị hỗ trợ và điều tị triệu chứng

khác.
BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:
Bảoquản: Dưới3C,nơi khômát,tránh ánhsáng.

BỊ (CXATAMTAYTRE EM.

Handi, ngkểtỉngày sẵn xuất.
uchudin: DPVNIV.

 

 

Sản xuất tại: 5 - l i

CONG TY C6 PHAN DUGC PHAM KHANH HOA
Đường 2/4, Phường Vinh Hòa, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa WHO-GMP    Trang, ngay 8 thang oxnam 2012.

CP DUGC PHAM KHANH HOA

TONG SIAM BOC
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JĂguuín Tầm Sanh,
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